
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG Tư
QUY ĐỊNH CHI TIẾT QƯY TRÌNH Bổ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, 

MIỄN NHIỆM, KHEN THƯỞNG, x ử  LÝ VI PHẠM; CẤP VA THƯ HỒI
THẺ HÒA GIẢI VIÊN

Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngàỵ 16 tháng 11 năm 2020 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng II  năm 2014;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ trưỏng Vụ To chức-Cán bộ Tòa án nhân dân 

tôi cao;
Chánh án Tòa án nhãn dân tối cao ban hành Thông tư quy định chỉ tiết quy trình 

bổ nhiệm, bố nhiệm lại, miên nhiệm; khen thưởng, xử ỉý vỉ phạm; cấp và thu hồi thẻ 
Hòa giải viên1.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên tại Tòa án 
theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau đây gọi là Hòa giải viên).

1 Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QHÌ5 đã được sửa đổi, bố sung một số điều theo 
Luật số 8Ị/2025/QHỉ 5;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quán lý khoa học;
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư sửa dối, bổ sung, bãi bỏ một sổ Thông tư của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. ”
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người được đề nghị bố nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên.
2. Hòa giải viên được xem xét miễn nhiệm, khen thưởng hoặc bị xử lý vi 

phạm theo quy định.

3. Cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người có thẩm quyền thực hiện 
việc bố nhiệm, bô nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng hoặc xử lý vi phạm Hòa 
giải viên; cấp, đối và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

Điều 3. Định biên số lượng Hòa giải viên
1. Số lượng Hòa giải viên được xác định trên cơ sở số lượng vụ, việc dân 

sự, hành chính được thụ lý của từng Tòa án và các tiêu chí sau:
a) Tòa án có số lượng thụ lý dưới 300 vụ, việc/năm có tối đa 05 Hòa giải viên.
b) Tòa án có số lượng thụ lý từ 300 đến dưới 1.000 vụ, việc/năm có tối đa 

15 Hòa giải viên.
c) Đối với các Tòa án có số lượng thụ lý từ 1.000 vụ, việc/năm trở lên thì 

cứ tăng thêm 100 vụ, việc/năm bố sung thêm 01 Hòa giải viên.
2.2 Thủ tục đề xuất số lượng Hòa giải viên
a) Sau tổng kết công tác năm, căn cứ vào số lượng vụ, việc thụ lý, Chánh 

án Tòa án nhân dân khu vực có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố (sau đây gọi là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh) giao số lượng 
Hòa giải viên.

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu, đề xuất số lượng 
Hòa giải viên của các Tòa án nhân dân khu vực thuộc thâm quyên quản lý về 
Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tố chức - Cán bộ).

c) Sau khi Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt, Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh ban hành quyết định giao số lượng Hòa giải viên đối với từng Tòa án 
nhân dân khu vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 4. Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên
1. Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư 

vấn) có tối thiểu 03 người; danh sách thành viên Hội đồng tư vấn do Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định, gồm:

a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh là Chủ tịch Hội đồng.
b) Các ủy viên: Trưởng đơn vị tham mưu về tố chức cán bộ Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh; 01 thành viên ủy ban Thâm phán Tòa án nhân dân câp tỉnh; Chánh 
án Tòa án nhân dân khu vực3 (nơi có người được đê nghị tuyên chọn, bô nhiệm

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 7 năm 2025.

3 Cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “Tòa án nhân dân khu vực” theo quy 
định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh
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làm Hòa giải viên); đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan đến người 
được đề nghị bố nhiệm làm Hòa giải viên (nếu có).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tư vấn
a) Lựa chọn người đủ điều kiện làm Hòa giải viên theo quy định của Luật 

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và hướng dẫn tại Thông tư này, để tư vấn cho 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên.

b) Xem xét việc miễn nhiệm, xử lý vi phạm Hòa giải viên theo quy định 
của pháp luật, để tư vân cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn 
nhiệm, xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên.

c) Hội đồng tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Ban hành các văn bản, biểu mẫu
Ban hành kèm theo Thông tư này các văn bản, biểu mẫu sau đây:
1. Tờ trình đề nghị bố nhiệm Hòa giải viên (Mầu số 01);
2. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên (Mau số 02);
3. Quyết định bố nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên (Mầu số 03);
4. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Hòa giải viên (Mầu số 04);
5. Quyết định miễn nhiệm Hòa giải viên (Mẩu số 05);
6. Tờ trình đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên (Mau số 06);
7. Quyết định buộc thôi làm Hòa giải viên (Mau số 07);
8. Thẻ Hòa giải viên (Mau số 08);
9. Tờ khai đề nghị cấp thẻ Hòa giải viên (Mau số 09);
10. Tò’ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại Hòa giải viên (Mau số 10);
11. Đơn đề nghị bố nhiệm (Mau số 11);
12. Đơn đề nghị bổ nhiệm lại (Mau số 12);
13. Sơ lược lý lịch (Mau số 13);
14. Biên bản họp Hội đồng tư vấn (Mau số 14);
15. Nghị quyết lựa chọn, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm hoặc xử lý vi 

phạm Hòa giải viên (Mầu số 15);
16. Danh sách trích ngang đề nghị bố nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm 

Hòa giải viên (Mau số 16a, Mau số 16b, Mau số 16c);
17. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Hòa giải 

viên (Mau số 17);
18. Đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình 

thực hiện nhiệm vụ (Mầu số 18).

án Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Chưong II
QUY TRÌNH BỎ NHIÊM, BỎ NHIỆM LẠI VÀ MIỄN NHIỆM

HổA GIẢI VIÊN
Mục 1

Bỏ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN
Điều 6. Quy trình bổ nhiệm
1.4 Thông báo nhu cầu tuyến chọn Hòa giải viên
Căn cứ nhu cầu và định biên số lượng Hòa giải viên đã được phê duyệt, 

Tòa án nhân dân khu vực thông báo tuyển chọn Hòa giải viên và đăng tải công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết tại trụ sở 
của Tòa án nhân dân khu vực đã thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 
từ ngày đăng thông báo, niêm yết.

2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị bố nhiệm Hòa giải viên
a) Người có đủ điều kiện theo thông báo nhu cầu tuyến chọn Hòa giải 

viên nộp hồ SO' đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án nơi họ có nguyện 
vọng làm Hòa giải viên.

b) Tòa án nhân dân nơi nhận hô sơ tiên hành kiêm tra, tiếp nhận hồ sơ đã 
đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

c) Trong thòi hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày hết thời hạn tiếp nhận hồ 
sơ, Tòa án nơi nhận hồ sơ phải tiến hành phân loại hồ sơ. Đối với các trường 
hợp bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại thì lập 
danh sách cử đi bồi dưõ'ng gửi đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh đế tổng họp báo 
cáo Tòa án nhân dân tối cao.

d) Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tôi cao tống họp danh sách do 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi đến và làm văn bản chuyển Học viện Tòa án để tổ 
chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo quy định.

đ) Sau khi các trường họp được cử đi bồi dưỡng đã được cấp chứng chỉ, 
Tòa án nơi nhận hồ sơ lựa chọn người có đủ điều kiện và có văn bản đề nghị 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm (qua đơn vị tham mưu về 
tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh).

3. Tư vấn lựa chọn Hòa giải viên
a) Trong thò'i hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hô sơ đê nghị bố 

nhiệm Hòa giải viên, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh báo cáo Hội đồng tư vấn để xem xét, lựa chọn Hòa giải viên.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị tham mưu về tổ 
chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh có văn bản, Hội đồng tư vấn tổ chức họp

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT- 
TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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xem xét, thống nhất và ra nghị quyết lựa chọn người có đủ điều kiện làm Hòa 
giải viên

4. Ra quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên
a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng tư vấn, đơn vị tham mun về tổ chức 

cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh trình Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết 
định bổ nhiệm Hòa giải viên.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định bố nhiệm Hòa giải viên. Trường họp từ chối bố nhiệm, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Thông báo công khai danh sách Hòa giải viên
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm, 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách Hòa giải viên trên Trang 
thông tin điện tử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và niêm yết tại trụ sở Tòa án nơi 
Hòa giải viên làm việc; đồng thời, gửi Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức 
- Cán bộ) đế quản lý và công bố trên Cống thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao 
theo quy định.

Điều 7. Thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm
1. Thủ tục đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên gồm các tài liệu sau:
a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (theo Mầu số 01);
b) Danh sách Hòa giải viên đề nghị bố nhiệm (theo Mau số 16a);
c) Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mau số 14 và 

Mau số 15);
d) Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (quy 

định tại khoản 2 Điều này).
2. Hồ sơ cá nhân:
a) Đơn đề nghị bổ nhiệm (theo Mau số 11);
b) Sơ lược lý lịch (theo Mau số 13);
c) Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp 

hồ sơ đề nghị bố nhiệm);
d) Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, còn giá 

trị trong 06 tháng);
đ) Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm một trong các giấy tờ sau đây:
đl) Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về 

việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, 
Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên;

đ2) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là luật sư, 
chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
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công tác;
đ3) Xác nhận của Uy ban nhân dân xã5 về việc có hiểu biết về phong tục 

tập quán, có uy tín trong cộng đông dân cư;
e) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của 

Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, 
Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, 
Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

Mục 2
BỎ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN

Điều 8. Quy trình bổ nhiệm lại
1. Chậm nhất 02 tháng trước ngày hết nhiệm kỳ, Hòa giải viên có nguyện 

vọng tiếp tục làm Hòa giải viên, nộp hô sơ đề nghị bố nhiệm lại tại Tòa án nơi 
Hòa giải viên làm việc.

2. Căn cứ nhu cầu thực tế, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hòa 
giải viên, Tòa án nơi có Hòa giải viên làm việc có văn bản đề nghị Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét bố nhiệm lại theo quy định.

3. Quy trình bố nhiệm lại Hòa giải viên được thực hiện như quy định tại 
khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 6 Thông tư này.

4. Quyết định bổ nhiệm lại Hòa giải viên phải được ban hành trước ít nhất 
01 ngày làm việc, tính đến ngày hết nhiệm kỳ làm Hòa giải viên. Trường họp 
không đáp ứng điều kiện đế bố nhiệm lại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 9. Thủ tục, hồ SO’ đề nghị bỗ nhiệm lại
1. Thủ tục đề nghị bố nhiệm lại Hòa giải viên gồm các tài liệu sau:
a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên (theo Mau số 02);
b) Danh sách Hòa giải viên đề nghị bổ nhiệm lại (theo Mau số 16b);
c) Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mau số 14 và 

Mau số 15);
d) Đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình 

thực hiện nhiệm vụ (theo Mau số 18);
đ) Hồ sơ cá nhân của nguời được đề nghị bố nhiệm lại Hòa giải viên (quy 

định tại khoản 2 Điều này).
2. Hồ sơ cá nhân:
a) Đon đề nghị bổ nhiệm lại (theo Mau số 12);

5 Cụm từ “ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn” được thay thế bởi cụm từ “ủy ban nhân dân cấp xã” 
theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư 
của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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b) Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, còn giá 
trị trong 6 tháng);

c) Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Hòa giải 
viên (theo Mau số 17).

Mục 3
MIỄN NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

Điều 10. Quy trình miễn nhiệm
1. Khi có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, đơn vị 
tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng tư vấn 
xem xét việc miễn nhiệm Hòa giải viên.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị tham mưu về tổ 
chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh có văn bản, Hội đồng tư vấn tổ chức họp 
xem xét và ra nghị quyết về việc miễn nhiệm Hòa giải viên.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kế từ ngày đơn vị tham mưu về tổ 
chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh trình, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định miễn nhiệm Hòa giải viên; xóa tên Hòa giải viên khỏi danh 
sách, thu hồi thẻ Hòa giải viên, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử 
của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và niêm yết tại trụ sở Tòa án nơi họ làm việc; 
đồng thời, gửi Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để báo cáo và 
công bố trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Điều 11. Thủ tuc đề nghi miễn nhiêm
1. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Hòa giải viên (theo Mau số 04).
2. Danh sách Hòa giải viên đề nghị miễn nhiệm (theo Mau số lóc).
3. Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mau số 14 và 

Mau số 15).
4. Văn bản đề nghị miễn nhiệm Hòa giải viên của Tòa án nơi Hòa giải 

viên làm việc (nếu có).
5. Các tài liệu chứng minh (đối với các trường họp thuộc điểm b khoản 1 

Điều 13 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án).

Chưong III
CẤP, ĐỎI VÀ THU HÒI THẺ HÒA GIẢI VIÊN

Điều 12. Thẻ Hòa giải viên
1. Thẻ Hòa giải viên được cấp cho người được bố nhiệm làm Hòa giải 

viên tại các Tòa án nhân dân, để sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án; không được sử dụng vào việc khác không thuộc nhiệm 
vụ Hòa giải viên.
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2. Mau Thẻ Hòa giải viên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định, 
cụ thê như sau:

a) Kích thước: Chiều dài 95 mm, chiều rộng 62 mm;
b) Mặt trước: Nền xanh, trên cùng là dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phông chữ VnArialH đậm, màu đỏ, in hoa, cỡ chữ 
10; ở giữa là logo Tòa án có đường kính 20 mm; phía dưới logo Tòa án là dòng 
chữ “THẺ HÒA GIẢI VIÊN” phông chữ VnArialH, màu đỏ, in hoa, cỡ chữ 13;

c) Mặt sau: Nen trắng có hoa văn chìm, màu vàng; ở giữa có hình trống 
đồng in chìm; góc trên bên trái có logo Tòa án, đường kính 9.8 mm; góc dưới 
bên trái có ảnh của Hòa giải viên (cỡ 20x30 min); có thông tin về họ và tên, 
ngày, tháng, năm sinh, nhiệm kỳ, noi làm việc, ngày cấp Thẻ Hòa giải viên.

d) Ảnh được đóng dấu chìm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Điều 13. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục cấp thẻ Hòa giải viên
1.6 Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh cấp thẻ Hòa giải viên cho người 

đuợc bô nhiệm, bô nhiệm lại Hòa giải viên của Tòa án nhân dân khu vực thuộc 
thấm quyền quản lý.

2. Trình tự, thủ tục cấp Thẻ Hòa giải viên
a) Người được bố nhiệm, bố nhiệm lại Hòa giải viên làm Tờ khai đề nghị 

cấp Thẻ Hòa giải viên (theo Mau sô 09, kèm theo 02 ảnh 20x30 mm) gửi Tòa án 
nơi mình làm việc.

b) Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc tiếp nhận tờ khai, kiếm tra đối chiếu 
thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi Tòa án nhân dân cấp tỉnh (qua đơn vị 
tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh).

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được tờ khai đề nghị 
cấp thẻ, đơn vị tham mưu về tố chức cán bộ Tòa án nhân dân câp tỉnh thực hiện 
việc cấp Thẻ Hòa giải viên theo quy định tại Thông tư này.

Điều 14. Cấp đỗi, cấp lại và thu hồi Thẻ Hòa giải viên
1. Các trường họp cấp đối, cấp lại Thẻ Hòa giải viên
a) Khi thay đối thông tin cá nhân trong Thẻ Hòa giải viên: Trường hợp có 

sự thay đổi về thông tin, ngày tháng năm sinh..., Hòa giải viên báo cáo Chánh án 
Tòa án nơi mình làm việc, cung cấp các giấy tờ, tài liệu họp pháp chứng minh 
có sự thay đôi.

b) Các thông tin trong Thẻ Hòa giải viên đã cấp bị sai sót: Hòa giải viên 
báo cáo Chánh án Tòa án nơi mình làm việc để cấp đổi Thẻ hòa giải viên.

c) Thẻ Hòa giải viên bị mất, bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng:
cl) Trường hợp bị mất: Hòa giải viên phải báo cáo ngay với Chánh án

6 Khoản này đưọc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT- 
TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Tòa án nơi mình làm việc và nói rõ lý do, hoàn cảnh bị mất Thẻ, cung cấp các 
tài liệu kèm theo (nếu có);

c2) Truông hợp Thẻ Hòa giải viên bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng: 
Hòa giải viên phải báo cáo ngay với Chánh án Tòa án nơi mình làm việc để đề 
nghị cấp đối Thẻ Hòa giải viên.

2. Thủ tục đề nghị cấp đối, cấp lại Thẻ Hòa giải viên
a) Chánh án Tòa án có văn bản báo cáo rõ lý do đề nghị cấp đổi, cấp lại 

Thẻ Hòa giải viên theo quy định.
b) Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại Thẻ Hòa giải viên (theo Mầu số 10).
c) Nộp lại Thẻ Hòa giải viên cũ để hủy theo quy định.
3. Các trường hợp thu hồi Thẻ Hòa giải viên
a) Hòa giải viên được bổ nhiệm lại, phải nộp lại Thẻ cũ để cấp thẻ mới.
b) Hòa giải viên đã được miễn nhiệm, thôi làm Hòa giải viên.
c) Hòa giải viên bị buộc thôi làm Hòa giải viên.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ x ử  LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng đối với Hòa giải viên
Hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được xem xét, khen thưởng bằng các hình thức sau:
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”;
2. Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
3. Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
Điều 16. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”
Hòa giải viên có thời gian làm nhiệm vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ 

đủ 06 năm trở lên được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Điều 17. Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Hòa giải viên được xem xét, tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao trong các trường họp sau:
1. Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc công việc hòa giải, đối thoại 

được Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tặng thưởng Giấy khen.
2. Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh đề nghị.
Điều 18. Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
Hòa giải viên được tặng Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân cấp
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tỉnh trong các trường hợp sau:
1. Có số lượng các vụ, việc “hòa giải, đối thoại thành” theo quy định của 

Luật Hòa giải, đôi thoại tại Tòa án đạt từ 70% trở lên trong tổng số các vụ, việc 
đưọ'c giao;

2. Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được Chánh án Tòa án 
nhân dân khu vực7 đề nghị.

Điều 19. Thủ tục, hồ SO’ đề nghị xét tặng khen thưởng
Thủ tục, hồ so đề nghị xét tặng khen thưởng các danh hiệu đối với Hòa 

giải viên thực hiện theo quy định của Luật thi đua khen thưởng, các văn bản quy 
định về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân và Quy chế xét tặng 
Kỷ niệm chưong “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Điều 20. Xử lý vi phạm
1. Hòa giải viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm 

vụ của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ sai 
phạm và hậu quả mà bị buộc thôi làm Hòa giải viên theo quy định của pháp luật 
và quy định của Tòa án nhân dân. Hòa giải viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì đưong nhiên bị buộc thôi làm Hòa giải viên.

2. Hòa giải viên bị buộc thôi làm Hòa giải viên khi thuộc một trong các 
trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ 
hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

b) Vi phạm về phấm chất, đạo đức, không còn uy tín đế thực hiện nhiệm vụ.
3. Quy trình buộc thôi làm Hòa giải viên
a) Trong thò'i hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày tiếp nhận hồ so, đơn vị 

tham mưu về tồ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng tư vấn 
xem xét việc buộc thôi làm Hòa giải viên.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kê từ ngày đơn vị tham mưu về tổ 
chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh có văn bản, Hội đồng tư vấn tố chức họp 
xem xét và ra nghị quyết buộc thôi làm Hòa giải viên.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày đơn vị tham mưu về tố 
chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh trình, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định buộc thôi làm Hòa giải viên.

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kê từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh quyết định buộc thôi làm Hòa giải viên, đơn vị tham mưu về tố chức 
cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định đến Hòa giải viên và Tòa án nơi 
họ làm việc, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh và niêm yết tại trụ sỏ' Tòa án nơi họ làm việc; xóa tên trong danh

7 Cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” được thay thế bỏi cụm từ “Tòa án nhân dân khu vực” theo quy 
định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.



sách Hòa giải viên theo quy định. Đồng thời, gửi Tòa án nhân dân tối cao (qua 
Vụ Tố chức - Cán bộ) đế báo cáo và công bố trên cống thông tin điện tử theo 
quy định.

4. Thủ tục đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên
a) Tò’ trình đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên (theo Mầu số 06).
b) Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mầu số 14 và 

Mầu số 15).
c) Văn bản đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên của Tòa án noi Hòa giải 

viên làm việc (nếu có).
d) Các tài liệu chứng minh (thuộc trường họp quy định tại khoản 2 Điều này).

Chưo ng V
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành8
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Điều 22. Trách nhiệm thi hành
1. Các Tòa án nhân dân, co quan, tô chức và cá nhân liên quan có trách 

nhiệm thực hiện Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì 

phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tố chức - Cán bộ) để có hướng 
dẫn kịp thời. Việc sửa đối, bố sung Thông tư này do Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao quyết định

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẮT

Số: 03 /VBHN-TANDTC Hà Nội, ngày ¿0 tháng H  năm 2025
Nơi nhận:
- Chánh án (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (đế đăng công báo);
- Co’ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (để đăng tải);
- Các TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Các Thẩm phán TANDTC và các đon vị 
thuộc TANDTC (để thực hiện);
- Cong TTĐT TANDTC (để dăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN 
4^PH Ó  CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Tiến

8 Điều 10 Thông tư số 05/2025/TT-TANDTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 10. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025



PHỤ LỤC

(Các văn bản, biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC 
ngày 16/11/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân toi cao quy định chỉ tiết quy trình 

bo nhiệm, bo nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử ỉỷ vỉ phạm; cấp và thu hồi
thẻ Hòa giải viên)



Mẩu số 01: Tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên

TÒA ÁN NHẢN DÂN.........w CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: /TTr-TCCB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày....thảng......năm ..

TÒ TRÌNH
v ề  việc đề nghị bố nhiệm Hòa giải viên

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân .......* (1)

Thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; căn cứ Thông tư số 04/2020/TT- 
TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy 
định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi
phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên; căn cứ Nghị quyết s ố ...........của Hội đồng
tư vấn lựa chọn Hòa giải viên;........(2) trình Chánh án Tòa án nhân dân.... (1) về việc
bô nhiệm Hòa giải viên, cụ thê như sau:

1. Ông (Bà)..................................... , sinh năm.................... , hiện l à ............
a) Tóm tắt quá trình hoạt động của người được đề nghị
b) Ý kiến của Hội đồng tư vấn
c) Đe xuất của đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh: 

bô nhiệm hay không bô nhiệm Hòa giải viên (trưòng họp không bô nhiệm phải nêu 
rõ lý do)

2. Ồng (Bà)..................................... , (nêu như trên).
Kính trình Chánh án Tòa án nhân dân....(1) xem xét, quyết định./.

NGƯỜI ĐỨNG ĐÀƯ ĐON VỊ 
THAM MƯU VẺ TỎ CHỨC CÁN Bộ

(ký tên, đổng dấu)

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Lưu: VT, TCCB.

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Đơn vị tham mưu về tồ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh.



Mầu số 02: Tờ trình đề nghị bố nhiệm lại Hòa giải viên

TÒA ÁN NHÂN DÂN <» CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /TTr-TCCB

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

...., ngày.... tháng......năm

TÒ TRÌNH

v ề  việc đề nghị bố nhiệm lại Hòa giải viên

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh .......(1) 2

Thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; căn cứ Thông tư số 04/2020/TT- 
TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy 
định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi
phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên; căn cứ Nghị quyết s ố ...........của Hội đồng
tư vấn lựa chọn Hòa giải viên;........ trình Chánh án Tòa án nhân dân........(1) về việc
bố nhiệm lại Hòa giải viên, cụ thế như sau:

1. Ông (Bà)....................................., sinh năm ........ , được bổ nhiệm Hòa giải
viên từ ngày.................... (tại Quyết định số......... /QĐ-TAND ngày....... của Chánh
án Tòa án nhân dân....hết nhiệm kỳ từ ngày...................

Ket quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Hòa giải viên ông (bà).............. ,
cụ thê như sau:

a) v ề  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tổng số vụ, việc được giao giải quyết; 
tống số các vụ, việc được công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành.

b) v ề  chấp hành pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc, bảo mật thông tin hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án; thực hiện các nghĩa vụ của Hòa giải viên

c) Ý kiến của Hội đồng tư vấn
d) Đề xuất của đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh: 

bô nhiệm lại hay không bố nhiệm lại Hòa giải viên (trường họp không bổ nhiệm lại 
phải nêu rõ lý do)

2. Ông (Bà)..................................... , (nêu như trên).
Kính trình Chánh án Tòa án nhân dân....(1) xem xét, quyết định./.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ
 ̂ THAM MƯU VÈ TỎ CHỨC CÁN Bộ

Nơi nhạn: (kỷ tên> đóng ddu)
- Như kính gửi:
- Lưu: VT, TCCB.

Ghi chú:

(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Đon vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh.



TÒA ÁN NHÂN DÂN ...0) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /QĐ-TCCB ...........? ngày.... tháng..... năm.....

Mẩu số 03: Quyết định hẻ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc bỗ nhiệm (bổ nhiệm lại) Hòa giải viên 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN............ (1)

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bố nhiệm, bố nhiệm 
lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên;

Căn cứ Nghị quyết số ..........ngày........của Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa
giải viên;

Xét đề nghị của.......(2),
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bố nhiệm (bố nhiệm lại) ông Nguyễn Văn A, sinh năm...., làm Hòa
giải viên Tòa án nhân dân........Nhiệm kỳ Hòa giải viên của ông Nguyễn Văn A là
03 năm kê từ ngày.... /.... /.....

Điều 2. Trong thời gian làm Hòa giải viên, ông Nguyễn Văn A được hưởng 
thù lao theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, ...(2), ....(3) và ông Nguyễn Văn A thi hành Quyết 
định này./.

CHÁNH ÁN
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB. .......................................

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Trưởng đơn vị tham mun về tổ chức cán bộ 'Lòa án nhân dân cấp tỉnh
(3) Chánh án Tòa án nơi người được bổ nhiệm hòa giải viên làm việc.



Mẩu số 04: Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Hòa giải viên

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......* (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....../TTr-lCCB ......  ̂ ngày.... tháng......năm ......

TÒ TRÌNH
v ề  việc đề nghị miễn nhiệm Hòa giải viên

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân

Thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; căn cứ Thông tư số 04/2020/TT- 
TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy 
định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi
phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên; căn cứ Nghị quyết s ố ...........của Hội đông
tư vấn về việc miễn nhiệm Hòa giải viên;........(2) trình Chánh án Tòa án nhân dân
....(1)miễn nhiệm Hòa giải viên, cụ thế như sau:

1. Ông (bà).... , sinh năm... , được bổ nhiệm làm Hòa giải viên Tòa án nhân
dân.... (tại Quyết định.....)

a) v ề  lý do miễn nhiệm:...
b) Ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc
c) Ý kiến của Hội đồng tư vấn
2..... (nêu như trên).
Kính trình đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân ...(1) xem xét, quyết định./.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐON VỊ 
THAM MƯU VÈ TỎ CHỨC CÁN Bộ

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Lưu: VT, TCCB.

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Trưởng đơn vị tham mun về tồ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh.



Mẩu số 05: Quyết định miễn nhiệm hòa giải viên
TÒA ÁN NHÂN DÂN ...0) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /QĐ-TCCB ...........  ̂ ngày.....tháng. năm 

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc miễn nhiệm Hòa giải viên 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN............ (1)

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên;

Căn cứ Nghị quyết s ố ..........ngày........của Hội đồng tư vấn về việc miễn
nhiệm Hòa giải viên;

Xét đề nghị của....... (2),
QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Miễn nhiệm Hòa giải viên đối với ông Nguyễn Văn A, sinh năm....,
kể từ ngày.... /.... / .....

Điều 2. Chánh án Tòa án nhân dân....(3) thanh toán các khoản thù lao đối 
với ông Nguyễn Văn A theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, ,.S2\  ....(3) và ông Nguyễn Văn A thi hành Quyết 
định này./.

CHÁNH ÁN
Nơi nhận:

-  Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB. .............................

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Trưởng đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh
(3) Chánh án Tòa án nơi hòa giải viên làm việc.



TÒA ÁN NHẢN DÂN.......C) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

số:..... /TTr-TCCB ...... ( ngày.... tháng..... năm......

Mầu số 06: Tờ trình đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên

TÒ TRÌNH
v ề  việc đề nghị buộc thôi làm Hòa giải viên

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân ....(1)

Thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; căn cứ Thông tư số 04/2020/TT- 
TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy 
định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi
phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên; căn cứ Nghị quyết s ố ...........của Hội đông
tư vấn về việc buộc thôi làm Hòa giải viên;........(2Hrình Chánh án Tòa án nhân dân
....* (1) 2buộc thôi làm Hòa giải viên, cụ thể như sau:

1. Ông (bà)...., sinh năm....., được bố nhiệm làm Hòa giải viên Tòa án nhân
dân.... (tại Quyết định.....)

a) v ề  lý do buộc thôi làm Hòa giải viên:
b) Ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc:
c) Ý kiến của Hội đồng tư vấn:
2.....(nêu như trên).
Kính trình đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân ...(1) xem xét, quyết định./.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐON VỊ 
THAM MƯU VẺ TỎ CHỨC CÁN Bộ

(ký tên, đóng dấu)

Noi nhận:
- Như kính gửi:
- Lưu: VT, TCCB.

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Trưởng đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh.



TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /QĐ-TCCB ........... , ngày.....tháng năm.....

QUYẾT ĐỊNH
về việc buộc thôi làm Hòa giải viên 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN............(1)

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên;

Căn cứ Nghị quyết số ..........ngày........của Hội đồng tư vấn về việc miễn
nhiệm Hòa giải viên;

Xét đề nghị của.......(2),
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Buộc thôi làm Hòa giải viên đối với ông Nguyễn Văn A, sinh năm....,
kế từ ngày..../.... / ..... , do đã có hành vi vi phạm........... (3)

Điều 2. Chánh án Tòa án nhân dân....(4) thanh toán các khoản thù lao đối 
với ông Nguyễn Văn A theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, ..S2\  ....(4) và ông Nguyễn Văn A thi hành Quyết 
định này./.

CHÁNH ÁN
Nơi nhận:

- N h ư  Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

Mau số 07: Quyết định buộc thôi làm Hòa giải viên

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.
(2) Trưởng đơn vị tham mưu về tố chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh
(3) Nêu hành vi vi phạm theo quy định.
(4) Chánh án Tòa án nơi hòa giải viên làm việc.



Mau số 08: Thẻ Hòa giải viên

1. Kích thước: Chiều dài 95 mm, chiều rộng 62 mm.
2. Mặt trước: nền xanh, trên cùng là dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM” phông chữ VnArialH đậm, màu đỏ, in hoa, cỡ chữ 10; ở giữa là 
logo Tòa án đường kính 20mm; phía dưới logo Tòa án là dòng chữ “THẺ HÒA GIẢI 
VIÊN” phông chữ VnArialH, màu đỏ, in hoa, cỡ chữ 13 (hình 1).

Thẻ Hòa giải viên

XÃ Hội CHỦ NC-HỈA VIỆT NÁM

THÈ HÒA SIẢi VIÊN ,

3. Mặt sau: nền trắng có hoa văn chìm, màu vàng; ở giữa có hình trống đồng 
in chìm; góc trên bên trái có logo Tòa án, đường kính 9.8 mm; góc dưới bên trái có 
ảnh của Hòa giải viên cỡ 20x30 mm; có thông tin về họ và tên, ngày, tháng, năm 
sinh, nhiệm kỳ, nơi làm việc của Hòa giải viên, ngày cấp Thẻ Hòa giải viên. Ảnh 
được đóng dấu chìm của cơ quan có thấm quyền cấp (hình 2).



TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Mau số 09: Tờ khai đề nghị cấp thẻ Hòa giải viên

TÒ KHAI
ĐÈ NGHỊ CẤP THẺ HÒA GIẢI VIÊN

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân........ (2)

Họ và tên: ..................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:..............................................................................
Tòa án nơi làm việc:.....................................................................................
Được bố nhiệm/bổ nhiệm lại làm Hòa giải viên tại Quyết định số /QĐ- 

TCCB ngày.........của Chánh án Tòa án nhân dân......... (2\
Đe nghị Chánh án Tòa án nhân dân........(2) cấp thẻ Hòa giải viên.

XÁC NHẬN CỦA ........... , ngày...... tháng....... năm 20...
TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Ngưòi khai

Ghi chủ:
(1) Tòa án nhân dân nơi có Hòa giải viên làm việc.
(2) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.



TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Mau số 10: Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại Thẻ Hòa giải viên

TỜ KHAI
ĐÈ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÒA GIẢI VIÊN

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân........(2)

Họ và tên: ...................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:..............................................................................
Tòa án nơi làm việc:.....................................................................................
Được bổ nhiệm/bổ nhiệm lại làm Hòa giải viên tại Quyết định số /QĐ- 

TCCB ngày.........của Chánh án Tòa án nhân dân......... (2).
Lý do cấp đổi, cấp lại thẻ Hòa giải viên:.....................................................
Đe nghị Chánh án Tòa án nhân dân....... (2) cấp đổi (cấp lại) thẻ Hòa giải viên.

XÁC NHẬN CỦA ........... , ngày......  tháng......năm 20...
TÒA ÁN NHAN DAN....0) Người khai

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân nơi có Hòa giải viên làm việc.
(2) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

' k ' k ' k

......., ngày ...... thảng....... năm

Mau số 11: Đơn đề nghị bổ nhiệm làm Hòa giải viên

ĐƠN ĐÊ NGHỊ BỎ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

Tên tôi là :..............................................Sinh ngày:.....................................

Quê quán:.....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.....................................Điện thoại liên lạc:........................

Dân tộc:.........................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ..............................................................

Nghề nghiệp hiện nay:.................................................................................

Sau khi nghiên cứu quy định của Tuật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tôi thấy 
bản thân có đủ tiêu chuấn, điều kiện đế làm Hòa giải viên. Vì vậy, tôi làm đơn này 
đề nghị Tòa án nhân dân bô nhiệm tôi làm Hòa giải viên của Tòa án nhân 
dân.....................................................................................................

Tôi xin cam đoan chấp hành pháp luật, các nguyên tắc, bảo mật thông tin 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật, Tòa án nhân dân về mọi hành vi vi phạm của mình.

NGƯỜI TÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

■ k - k - k

......., ngày ...... tháng....... năm

Mẩu số 12: Đơn đề nghị bô nhiệm lại Hòa giải viên

ĐƠN ĐÈ NGHỊ BÓ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN

Tên tôi là :..............................................Sinh ngày:.....................................

Quê quán:.....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.....................................Điện thoại liên lạc:........................

Dân tộc:........................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ..............................................................

Đã là Hòa giải viên nhiệm kỳ:......................................................................

Căn cứ quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tôi thấy bản thân có 
đủ tiêu chuẩn, điều kiện đế tiếp tục làm Hòa giải viên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề 
nghị Tòa án nhân dân bô nhiệm lại tôi làm Hòa giải viên Tòa án nhân 
dân....................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chấp hành pháp luật, các nguyên tắc, bảo mật thông tin 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật, Tòa án nhân dân về mọi hành vi vi phạm của mình.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mâu sô 13: Sơ lược lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Ảnh 4x6

I. BẢN THÂN

so Lược LÝ LỊCH

1. Họ và tên (chữ in hoa)..................................... 2. Nam (Nữ):
3. Sinh ngày...........tháng......... năm ...........
4. Nơi sinh....................................................................................
5. Quê quán:.................................................................................
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :.............................................

7. Chỗ ở hiện nay:

8. Dân tộc:.......................................9. Tôn giáo:...........................................
10. Số CMND (CCCD):.............................cấp ngày .....nơi cấp........
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: .......................................................................................
- Giáo dục nghề nghiệp:....................................................................................
- Giáo dục đại học và sau đại học:...................................................................
- Ngoại ngữ (tiếng dân tộc):.............................................................................
- Lý luận chính trị: ..........................................................................................................

12. Sở trường:...................................................................................................
13. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:........................................................ .
14. Ngày vào Đảng:................/ ........ / .........Ngày chính thức............ / ......... /
15. Nghề nghiệp trước đây:..............................................................................
16. Nghề nghiệp hiện nay:...............................................................................
17. Khen thưởng...............................................................................................
18. Kỷ luật: .......................................................................................................



II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng 
năm đen 

tháng năm

Tên trưòng hoặc 
C O ’ sỏ’ đào tạo, bồi 

dưõng

Ngành học Hình thức 
đào tạo

Văn bằng, 
chứng chỉ

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CỦA BẢN THÂN

Từ tháng 
năm đến 

tháng năm
Làm việc gì, ỏ’ đâu

Tôi xin cam đoan bản khai sơ lược lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì 
không đúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.............ngày ..........tháng...... năm
Xác nhận của địa phương Người khai

noi đăng ký hộ khau (ký, ghi rõ tên)



TÒA ÁN NHÂN DÂN........ (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỎNG Tư VẨN LỤ A CHỌN Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

HỎA GIẢI VIÊN

Mẩu số 14: Biên bản cuộc họp Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên

Vào hôi.......giờ........ phút, ngày............... tại trụ sở Tòa án nhân dân........ d)
, Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên tiến hành họp xem xét, lựa chọn để đề
nghị Chánh án Tòa án nhân dân.......(1) bố nhiệm (bố nhiệm lại, miễn nhiệm, buộc
thôi)(2) làm Hòa giải viên. Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

1. Chủ tọa phiên họp:
Ông (Bà).............................Chủ tịch Hội đồng.
2. Các Uỷ viên:
Các ủy viên Hội đồng tham dự phiên họp gồm:
- Ông (Bà).......................... ;
-Ồng (Bà).......................... ;
-Ông (Bà).......................... ;
3. Thư ký phiên họp: Ông (Bà)........................

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Ông (Bà)..............., Chủ tịch Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên khai
mạc và chủ trì phiên họp.

Ông (Bà)................ , Trưởng đơn vị tham mưu về công tác tố chức cán bộ
Tòa án nhân dân....... (1) trình bày tờ trình về việc đề nghị bố nhiệm, bố nhiệm lại,
miễn nhiệm, buộc thôi làm Hòa giải viên; các trường họp không bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại Hòa giải viên.

Căn cứ vào tiêu chuấn, điều kiện bố nhiệm, bố nhiệm lại làm Hòa giải viên 
Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín đối 
với từng ngưò'i theo quy định. Ket quả cụ thế như sau:

I. BỐ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

1. Ông (Bà)..................................., được ....... / ........ Phiếu đồng ý đề nghị
bố nhiệm Hòa giải viên.

2. Ông (Bà)........
bổ nhiệm Hòa giải viên.

3. Ồng (Bà)........
bố nhiệm Hòa giải viên.

được / ........Phiếu đồng ý đề nghị

/ ........Phiếu đồng ý đề nghị, được



(có danh sách-Phụ lục kèm theo).
II. KHÔNG ĐÈ NGHỊ BỎ NHIỆM HÒA GIẢI VIỂN
1. Ông (Bà).....................

bố nhiệm Hòa giải viên.
............. , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

2. Ông (Bà).....................
bố nhiệm Hòa giải viên.

............. , đươc .., ... Phiếu đồng ý đề nghi

3. Ông (Bà).....................
bố nhiệm Hòa giải viên.

............. , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

(có danh sảch-Phụ lục kèm theo).
III. BỎ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN
1. Ông (Bà)........................

bổ nhiệm lại Hòa giải viên.
.......... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

2. Ông (Bà)........................
bố nhiệm lại Hòa giải viên.

.......... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

3. Ông (Bà)........................
bô nhiệm lại Hòa giải viên.

.......... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

(cỏ danh sách-Phụ lục kèm theo).
III. KHÔNG ĐÈ NGHỊ BỖ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN
1. Ông (Bà)........................

bố nhiệm lại Hòa giải viên.
.......... , đươc .. ... Phiếu đồng ý đề nghi

2. Ồng (Bà)........................
bổ nhiệm lại Hòa giải viên.

.......... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

3. Ồng (Bà)........................
bổ nhiệm lại Hòa giải viên.

.......... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

(cổ danh sảch-Phụ lục kèm theo).
IV. ĐÈ NGHỊ MIỄN NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN
1. Ông (Bà)........................

miễn nhiệm Hòa giải viên.
........... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

2. Ông (Bà)........................
miễn nhiệm Hòa giải viên.

........... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi

3. Ông (Bà)........................ ........... , đươc ... ... Phiếu đồng ý đề nghi
miễn nhiệm Hòa giải viên.

(cỏ danh sảch-Phụ lục kèm theo).
V. ĐÈ NGHỊ BUỘC THÔI LÀM HÒA GIẢI VIÊN
1. Ông (Bà)...................................., được....... /...

buộc thôi làm Hòa giải viên.
Phiếu đồng ý đề nghị



2. Ông (Bà)................................... , được........ / .........Phiếu đồng ý đề nghị
buộc thôi làm Hòa giải viên.

3. Ông (Bà)................................... , được ........ / .........Phiếu đồng ý đề nghị
buộc thôi làm Hòa giải viên.

(có danh sảch-Phụ lục kèm theo).
Biên bản được lập tại phiên họp và được các thành viên Hội đồng tư vấn, lựa

chọn Hòa giải viên có mặt tại phiên họp nhất trí thông qua vào h ồ i.......giờ..... phút
cùng ngày./.

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/ thành phố.
(2) Tùy nội dung phiên họp (bố nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm/buộc thôi làm Hòa giải viên) thì 
phần nội dung chỉ có nội dung tương ứng.



TÒA ÁN NHÂN DÂN........ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG Tư VẤN LựA CHỌN Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

HÒA GIẢI VIÊN
......., ngày .... tháng .....năm .......

Số: /NQ-HĐTV

Mau số 15: Nghị quyết của Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên

NGHỊ QUYẾT
v ề  việc bổ nhiệm (bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, buộc thôi) làm Hòa giải viên

HỘI ĐÒNG Tư VẤN, LựA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên;

Căn cứ Biên bản họp ngày.......tháng........ năm .......của Hội đồng tư vấn,
lựa chọn Hòa giải viên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên thống nhất lựa chọn và đề 
nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên đối với:

1. Bổ nhiệm
(1) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, làm Hòa giải viên TAND...........;
(2) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, làm Hòa giải viên TAND...........;
(3) Ông (Bà)................. , sinh năm ........ , làm Hòa giải viên TAND............
2. Bố nhiệm lại
(1) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, Hòa giải viên TAND............;
(2) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, Hòa giải viên TAND............;
(3) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, Hòa giải viên TAND...........
Điều 2. Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên thống nhất đề nghị miễn 

nhiệm Hòa giải viên đối vói:
(1) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, Hòa giải viên TAND............;
(2) Ông (Bà)................ , sinh năm ........, Hòa giải viên TAND............;
(3) Ông (Bà)................. , sinh năm ........ , Hòa giải viên TAND............
Điều 3. Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên thống nhất đề nghị buộc thôi 

làm Hòa giải viên đôi với:



(1) Ông (Bà)................ , sinh năm ........ , Hòa giải viên TAND...........;
(2) Ông (Bà)................ , sinh năm ........ , Hòa giải viên TAND........... ;
(3) Ông (Bà)................., sinh năm ........ , Hòa giải viên TAND............
Điều 4. Hội đồng tư vấn, lựa chọn Hòa giải viên thống nhất không đề nghị bổ 

nhiệm, bô nhiệm lại Hòa giải viên đối với các trường họp sau:
1. Không đê nghị bô nhiệm lại ........Hòa giải viên, d o .................
2. Không đề nghị bố nhiệm lại ........Hòa giải viên, d o .................
3. Không đề nghị bổ nhiệm........trường họp, do................
(Có danh sách - Phụ ỉục kèm theo).
Điều 5. Đê nghị Chánh án Tòa án nhân d ân ....... (1) xem xét, quyết định bổ

nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên đối với các ông, bà có tên trong danh sách tại 
Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 6. Đe nghị Chánh án Tòa án nhân dân....... (1) xem xét, quyết định miễn
nhiệm (buộc thôi làm) Hòa giải viên đối vói các trường hợp có tên tại Điều 2 và 
Điều 3 Nghị quyết này ./.

TM. HỘI ĐÒNG
Nơi nhận: r H Ĩ Ĩ  T ĩ r H
- Chanh an TAND tỉnh.......; '

- Các ủy viên HĐTV;
- Lưu: TCCB.

Ghi chú:
(1) Tòa án nhân dân tỉnh/ thành phố.
(2) Tùy nội dung phiên họp (bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm/buộc thôi làm Hòa giải viên) thì 
phần nghị quyết chỉ có nội dung (các điều) tương úng.



Mau số 16: Danh sách trích ngang đề nghị bỗ nhỉệm/bể nhiệm lạỉ/miễn nhiệm Hòa giải viên

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......« CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mau số lóa

DANH SÁCH
ĐẺ NGHỊ BỎ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

STT Họ và tên
Năm sinh

Nghề nghiệp 
hiện nay

Noi ở hiện 
nay

Tóm tắt quá trình của 
bản thân

Đề nghị bổ 
nhiệm Hòa 
giải viên(2)

Ghi chú
Nam Nữ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ THAM MƯU
VÈ TỎ CHỨC CÁN B ộ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chủ:

(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố
(2) Tòa án nhân dân được dự kiến bổ nhiệm.



TÒA ÁN NHÂN DÂN....... fl> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mâu sô 16b

DANH SÁCH
ĐÈ NGHỊ BỎ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN

STT Họ và tên

Năm sinh
Số, ngày, tháng, 
năm của QĐ bổ 

nhiệm HGV

Tòa án noi 
Hòa giải viên 

làm việc

Tống số vụ, việc giải 
quyết trong nhiệm

kỳ

Tổng số vụ, 
việc hòa giải 
thành, đối 

thoại thành

Đề nghị bổ 
nhiệm lại 
Hòa giải
viên<2>

Nam Nữ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ THAM MƯU
VÈ TỎ CHỨC CÁN B ộ

(Ký tên, đóng dấu)

G h i chú:

(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố
(2) Tòa án nhân dân được dự kiến bổ nhiệm.



TÒA ÁN NHÂN DÂN.......w CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mâu sô lóc

DANH SÁCH
ĐÈ NGHỊ MIỄN NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

STT Họ và tên

Năm sinh
Số, ngày, tháng, 
năm của QĐ bổ 

nhiệm HGV
Tòa án noi Hòa 

giải viên làm việc Lý do miễn nhiệm Ghi chú
Nam Nữ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ THAM M ư u  VÈ
TỎ CHỨC CÁN B ộ

(Ký tên, đóng dấu)

G h i chú:

(1) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố



Mầu số 17: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Hòa giải viên

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...d) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày.....tháng..... năm.....

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 

của Hòa giải viên

Họ và tên:
Hiện là Hòa giải viên của Tòa án nhân dân.......d) (tại Quyết định số...........

ngày... tháng ... năm....), đến ngày.......hết nhiệm kỳ Hòa giải viên.
Tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Hòa giải viên về 

các mặt sau đây:
I. Chấp hành pháp luật, phẩm chất đạo đửc, lề lối làm việc
1. Chấp hành pháp luật của Nhà nuớc
2. Thực hiện các nguyên tắc, bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa án
3. Thực hiện các nghĩa vụ của Hòa giải viên
II. Công tác chuyên môn
1. Tổng số vụ, việc đuợc giao giải quyết
2. Tổng số các vụ, việc đuợc công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành
3. Đánh giá kết quả, chất luợng thực hiện nhiệm vụ {đánh giá về sổ lượng, 

chất lượng, thời gian hoàn thành công việc, tỉnh thần trách nhiệm đoi với công việc 
được giao; đê xuât, kiên nghị liên quan đến thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đoi thoại)

Hòa giải viên
(Ký, ghì rõ họ tên)

G hi chú: (1) Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc.



Mấu số 18: Nhận xét, đánh giá của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình 
thực hiện nhiệm vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........... , ngày.....tháng..... năm.....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
v ề  kết quả thực hiện nhiệm yụ trong nhiệm kỳ của Hòa giải viên

Tòa án nhân dân .......nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
hòa giải, đối thoại tại Tòa án đối với Hòa giải v iên........., được bố nhiệm làm Hòa
giải viên Tòa án nhân dân.......(1) tại Quyết định s ố ..... của Chánh án Tòa án nhân
dân.......(2), đến ngày....... hết nhiệm kỳ Hòa giải viên; cụ thế như sau:

1. v ề  chấp hành pháp luật của Nhà nước
2. v ề  thực hiện các nguyên tắc, bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa 

án; về thực hiện các nghĩa vụ của Hòa giải viên
3. v ề  thực hiện nhiệm vụ được giao
- Tổng số vụ, việc được giao giải quyết
- Tổng số vụ, việc được công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành
- Chất lượng thực hiện công việc, tinh thần trách nhiệm
Căn cứ quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Hòa giải viên và nhu cầu công tác, đề nghị Chánh án Tòa
án nhân dân....... (2) xem xét, quyết định bổ nhiệm lại/không bổ nhiệm lại ông (bà)
........................ làm Hòa giải viên Tòa án nhân dân........ J%

CHÁNH ÁN
(Kỷ tên, đống dấu)

G h i chú: (1) Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc. 
(2) Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố.


